
XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH HỮU HIỆU PHỤC VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Chủ nhiệm dự án: Trần Thành Long 

2. Tổ chức chủ trì dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Quảng Bình 

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của dự án

Quảng Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây tương đối cao. Quá trình đô thị hóa nhanh nên việc tập trung dân cư và các hoạt động xã hội tại các khu trung tâm thương mại của tỉnh và một số huyện là sôi động. Theo đó, chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày rất lớn và không được xử lý triệt để nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao, đặc biệt là tại các bãi rác hiện nay không được xử lý hoặc xử lý bằng các phương pháp cơ học chưa đưa lại hiệu quả, vấn đề nan giải ở đây là mùi hôi vẫn chưa xử lý được nên nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường khu vực, đời sống dân cư, đặc biệt là nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tại khu vực sinh sống của người dân và các nguồn nước biển, sông... ảnh hưởng lớn đến các hoạt đông phát triển kinh tế - xã hội.

Chế phẩm vi sinh hữu hiệu E.M gồm tập hợp các vi sinh vật hữu hiệu và các enzime được các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng cho mục đích trên. Mùi hôi thối từ các chất thải hữu cơ là do các vi sinh vật có hại tạo ra các khí có mùi: NH3, H2S, Trimetylamyn, Metylmecapton. Các sản phẩm phân giải của chúng không tạo ra các khí có mùi và hạn chế các vi sinh vật có hại phát triển. Vì vậy E.M có tác dụng khử mùi rất nhanh.

Giải pháp xử lý rác thải đô thị và các nguồn nước bị ô nhiễm bằng công nghệ E.M cho thấy cải thiện môi trường tốt, đảm bảo sự phát triển cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học. Đây là một giải pháp đơn giản, rẻ, rất dễ áp dụng nhưng hiệu quả cao, nếu được áp dụng tại Quảng Bình thì môi trường ô nhiễm nặng nề hiện nay sẽ được cải thiện rất nhiều và là một đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

5. Mục tiêu của dự án 

Chuyển giao kỹ thuật công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh hữu hiệu - EM cho cơ quan KH&CN tỉnh Quảng Bình. Cụ thể:

- Chuyển giao công nghệ sản xuất các loại chế phẩm E.M từ E.M gốc.  

- Xây dựng quy trình sản xuất 5 loại chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu phù hợp với địa phương.

- Phổ biến ứng dụng chế phẩm E.M cho người dân địa phương trong việc xử lý môi trường.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của dự án
7. Phương pháp nghiên cứu của dự án

- Khảo sát, học tập tiếp nhận công nghệ.

- Đầu tư thiết bị nhà xưởng, nguyên vật liệu và sản xuất thử nghiệm.

- Phân tích chất lượng các sản phẩm sản xuất được.

- Thử nghiệm hiệu lực của các sản phẩm ở một số môi trường khác nhau.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của dự án

Chế phẩm E.M là một hỗn hỗn hợp các vi sinh vật có ích được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng ở Nhật bản từ năm 1980 do GS- TS. Teruo Higa, ở trường đại học tổng hợp Ryuskyus (Okinaoa-Nhật Bản). Sau khi đã ứng dụng có kết quả ở Nhật Bản, công nghệ E.M đã mau chóng được nhiều nước trên thế giới (Khoảng 80 nước) tiếp thu và ứng dụng trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và vệ sinh môi trường bởi các ưu điểm chủ yếu: Rẻ tiền dễ ứng dụng và rất hiệu quả.
- Ứng dụng E.M xử lí ô nhiễm bảo vệ  môi trường:

Xử lý rác thải, nước thải, chuồng trại chăn nuôi: Khử mùi hôi thối, xua đuổi côn trùng ( ruồi nhặng...), giảm chi phí xử lý. Hiện nay E.M được đánh giá là chế phẩm vi sinh hữu hiệu xử lý ô nhiễm môi trường đối với các chất thải hữu cơ và EM còn tạo ra sự phát triển bền vững trong phát triển sản xuất, EM thân thiện môi trường.
- Ứng dụng E.M  trong SX nông nghiệp:

Sử dụng E.M trong sản xuất các loại cây như lúa, ngô, đậu tương, các loại rau  đã giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tăng năng suất.

Sử dụng E.M trong chăn nuôi lơn, gà, trâu bò đã làm tăng năng suất, chất lượng thịt có chiều hướng tốt hơn. Chế phẩm E.M có tác dụng phòng chống và trị  một số loại bệnh, nhất là bệnh tiêu chảy.

9. Kinh phí thực hiện dự án: 407.000.000 đồng.
10. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2010.
11. Bố cục dự án 

Bố cục của dự án gồm có 2 chương:

- Chương 1: Kết quả dự án.
- Chương 2: Kết luận và kiến nghị.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Chương 1
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Những nội dung dự án đã tiếp nhận triển khai

1.1. Học tập chuyển giao công nghệ

- Tập huấn kỹ thuật cho 4 cán bộ và kỹ thuật viên theo dõi tham gia thực hiện dự án.

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phù hợp điều kiện địa phương.

- Theo dõi bổ sung kỹ thuật suốt quá trình thực hiện dự án.

1.2.  Sản phẩm đạt được của dự án

Đã sản xuất thử nghiệm thành công 5 loại E.M gốc từ chế phẩm gốc và các nguyên liệu theo đúng công thức mà đơn vị chuyển giao đã tập huấn đúng với nội dung thuyết minh dự án. Cụ thể các sản phẩm bao gồm như sau:

- Chế phẩm E.M 2: 2.000 lít

- Chế phẩm E.M 5: 2.000 lít

- Chế phẩm E.M F.P.E: 2.000 lít

- Chế phẩm E.M Bokashi MT: 400kg

- Chế phẩm E.M Bokashi CN: 400kg

Chất lượng sản phẩm:

- Phân tích chất lượng sản phẩm tại Viện Thú y Quốc gia đã cho kết quả như sau:

	Số TT mẫu
	Chủng loại
	Số lượng VSV
	Tiêu chẩn đạt được số VSV (Hội các ngành sinh học)

	Mẫu 1
	E.M2
	4 x 107
	1,1 x 105

	Mẫu 2
	E.M5
	3 x 108
	1,1 x 105
	
	

	Mẫu 3
	E.M - F.P.E
	7 x 107
	1,1 x 105
	
	

	Mẫu 4
	E.M - Bokashi CN
	1 x 108
	1,2 x 103

	Mẫu 5
	E.M - Bokashi MT
	1 x 107
	1,2 x 103


1.3. Quy trình công nghệ 

Kết quả dự án đã xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất các loại chế phẩm E.M phù hợp với điều kiện địa phương.
1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất EM2 tại Quảng Bình

- Quy trình sản xuất:
Nước sạch ( Hoà tan rỉ đường ( đun sôi ( Hoà tan muối ( Hoà tan chế phẩm EM1 ( ủ từ 7-10 ngày (nhiệt độ từ 24-320C) ( Đưa ra sử dụng.

- Sản xuất:
+ Nguyên liệu sản xuất:

Bảng 1: Nguyên liệu sản xuất EM2

Tính cho sản xuất 100 lít chế phẩm

	TT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	EM1 ( EM gốc)
	Lít
	5

	2
	Rỉ đường
	Kg
	5

	3
	Nước sạch
	Lớt
	90

	4
	Muối
	Kg
	0.1


+ Sản xuất:
Vệ sinh nhà xưởng và các dụng cụ sạch sẽ, chuẩn bị nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất.

Chứa nước sạch vào thùng.

Cho nước hoà với rỉ đường đun sôi trong 15 phút, để nguội 1 giờ đồng hồ, rồi đun sôi tiếp từ 10-15 phút.

Đổ dung dịch rỉ đường còn nóng vào thùng chứa nước, cho muối vào, khuấy hoà tan dung dịch, tiếp đó đổ chế phẩm EM1 vào hoà tan dung dịch. Sau đó dùng  máy đo pH để đo pH của dung dịch, nếu pH của dung dịch không ở mức 3,5- 4 thì cần phải điều chỉnh. Sau cùng dùng nilon phủ và đậy kín dung dịch.

Dung dịch được ủ kín 7 ngày, mở thùng chứa ra kiểm tra thấy dung dịch có mầu nâu vàng, có mùi thơm, nếm có vị chua ngọt. Chế phẩm đạt yêu cầu, đưa ra sử dụng.

- Bảo quản:
+ Chế phẩm phải được đóng vào can, thùng đậy kín không cho không khí lọt vào. Thùng chứa luôn được vệ sinh sạch sẽ.

+ Phải được bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

+ Không được đựng trong chai lọ thuỷ tinh.

+ Thời gian sử dụng: Chế phẩm được bảo quản tốt hạn sử dụng có thể tới 3 tháng, nhưng sử dụng tốt nhất là 30 ngày.
1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất EM5 tại Quảng Bình

- Quy trình sản xuất:
Nước sạch ( Hoà tan rỉ đường ( Đun sôi ( Hoà tan muối ( Hoà tan dấm, rượu (Hoặc cồn pha loãng), ớt, tỏi ( Hoà tan chế phẩm EM1( ủ 7-10 ngày (nhiệt độ từ 24-320C) ( Đưa ra sử dụng.

- Sản xuất:
Các thành phần để điều chế chế phẩm EM5 rất phong phú. Thành phần cơ bản được nêu ở bảng 2. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả của EM đối với sâu kháng thuốc, cần cho thêm nhiều chất hữu cơ có nhiều hàm lượng chất chống ôxy hoá (ví dụ: tỏi, ớt, cây lô hội, lá nêm, hoa quả xanh, cỏ hoà thảo và các cây có giá trị y học cao). Khi sử dụng các loại vật liệu này cần phải băm nhỏ hoặc xay nghiền trước khi điều chế.

+ Nguyên liệu sản xuất: 

Bảng 2: Nguyên liệu sản xuất EM5

Tính cho sản xuất 100 lít chế phẩm

	TT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	EM1 ( EM gốc)
	Lít
	3

	2
	Rỉ đường
	Kg
	3

	3
	Nước sạch
	Lớt
	60

	4
	Muối
	Kg
	0.1

	5
	Dấm
	Lớt
	10

	6
	Rượu
	Lít
	10

	7
	Tỏi, ớt
	Kg
	3


+ Sản xuất:
Vệ sinh nhà xưởng và các dụng cụ sạch sẽ, chuẩn bị và nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất.

Chứa nước sạch vào thùng.

Băm nhỏ hoặc nghiền ớt, tỏi (hoặc thêm thảo dược).

Cho nước hoà với rỉ đường đun sôi trong 15 phút, để nguội 1 giờ đồng hồ, rồi đun sôi tiếp từ 10-15 phút.

Đổ rỉ đường còn nóng vào thùng chứa nước, cho muối vào, khuấy hoà tan dung dịch. Đổ dấm, rượu đã pha loãng cùng tỏi, ớt vào dung dịch. Đổ chế phẩm EM1 vào hoà tan dung dịch. Dựng giấy quỳ hoặc máy đo pH để đo pH của dung dịch, nếu pH của dung dịch không ở mức 3,5-4 thì cần phải điều chỉnh. Sau cùng dùng nilon phủ và đậy kín dung dịch.

Dung dịch được ủ kín 7 ngày, khi thùng chứa có nhiều khí lên men, thường xuyên mở nắp để xả gas, sau đó đóng chặt lại như cũ. Mở thùng chứa ra kiểm tra dung dịch có mầu nâu vàng, có mùi thơm, nếm có vị chua, cay, ngọt, mùi nồng ester và ga không còn sinh ra nữa chế phẩm đã đạt yêu cầu, đưa ra sử dụng.

- Bảo quản:
+ Chế phẩm phải được đóng vào can, thùng đậy kín không cho không khí lọt vào. Thùng chứa luôn được vệ sinh sạch sẽ.

+ Phải được bảo quản nơi khô, mát, nhiệt độ ổn định (25-300C) và đồng nhất không được để trong tủ lạnh, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

+ Không được đựng trong chai lọ thuỷ tinh.

+ Thời gian sử dụng: Chế phẩm được bảo quản tốt hạn sử dụng có thể tới 90 ngày, nhưng sử dụng tốt nhất là 30.

+ Phải lọc chế phẩm trước khi bảo quản.

+ Không được dùng chung với chất hoá học, thuốc trừ sâu bệnh.

1.3.3. Quy trình công nghệ sản xuất E.M-F.P.E tại Quảng Bình

- Quy trình sản xuất:
Cỏ chặt nhỏ ( Cho vào thùng ( Nước sạch ( Hoà tan rỉ đường đã đun sôi ( Hoà tan muối ( Hoà tan chế phẩm EM1 (  ủ từ 7-10 ngày (nhiệt độ từ 24-320C) ( Đưa ra sử dụng.

- Sản xuất:
+ Nguyên liệu sản xuất: 

Bảng 3: Nguyên liệu sản xuất E.M-F.P.E
Tính cho sản xuất 100 lít chế phẩm

	TT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	EM1 ( EM gốc)
	Lít
	3

	2
	Rỉ đường
	Kg
	3

	3
	Nước sạch
	Lớt
	90

	4
	Muối
	Kg
	0.1

	5
	Cỏ 
	Kg
	3


+ Sản xuất:
Vệ sinh nhà xưởng và các dụng cụ sạch sẽ, chuẩn bị và nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất.

Chứa nước sạch vào thùng.

Cho nước hoà với rỉ đường đun sôi trong 15 phút, để nguội 1 giờ đồng hồ, rồi đun sôi tiếp từ 10-15 phút.

Đổ rỉ đường còn nóng vào thung chứa nước, cho muối vào, khuấy đều hoà tan dung dịch.
Băm nhỏ cỏ thành từng đoạn (2-3cm) hoặc thêm thảo dược cho vào thùng.

Sau đó đổ chế phẩm EM1 vào hoà tan dung dịch. Sau cùng dùng nilon phủ và dùng vật nặng đè lên, đậy kín thùng dung dịch.

Dung dịch được ủ kín 7 ngày, khi thùng chứa có nhiều khí lên men, thường xuyên mở nắp để đảo cỏ xả gas, sau đó đóng chặt lại như cũ. Mở thùng chứa ra kiểm tra dung dịch  có mầu nâu vàng, có mùi thơm ester, nếm có vị chua, ngọt và ga không còn sinh ra nữa chế phẩm đã đạt yêu cầu, đưa ra sử dụng.

Chế phẩm EM F.P.E có thể sử dụng được khi đo độ pH của dung dịch dưới hoặc bằng 3,5. Lọc EM F.P.E bằng vải lọc sau đó đóng vào chai hoặc can nhựa đậy kín.

- Bảo quản:
+ Chế phẩm phải được đóng vào can, thùng đậy kín không cho không khí lọt vào. Thùng chứa luôn được vệ sinh sạch sẽ.

+ Phải được bảo quản nơi khô, mát, nhiệt độ ổn định (25-300C) và đồng nhất không được để trong tủ lạnh, tránh ánh sáng trực tiếp.

+ Không được đựng trong chai lọ thuỷ tinh.

+ Thời gian sử dụng: Chế phẩm được bảo quản tốt hạn sử dụng có thể tới 90 ngày, nhưng sử dụng tốt nhất là 30 ngày kể tứ khi được đem ra sử dụng.

+ Phải lọc chế phẩm trước khi bảo quản.

+ Không được dùng chung với chất hoá học, thuốc trừ sâu bệnh.
1.3.4. Quy trình công nghệ sản xuất E.M- Bokashi MT tại Quảng Bình

- Quy trình sản xuất:

Nước sạch ( Hoà tan rỉ đường ( Đun sôi ( Hoà tan muối ( Hoà tan chế phẩm EM1 ( Trộn đều cám với chế phẩm ( ủ 7-10 ngày (nhiệt độ từ 30-480C) ( Phơi khô ( Đưa ra sử dụng.

- Sản xuất:

+ Nguyên liệu sản xuất:

Bảng 3: Nguyên liệu sản xuất E.M- Bokashi MT 
Tính cho sản xuất 100 lít chế phẩm

	TT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	EM1 ( EM gốc)
	Lít
	1.5

	2
	Rỉ đường
	Kg
	1.5

	3
	Nước sạch
	Lớt
	30-40

	4
	Muối
	Kg
	0.1

	5
	Cám bổi gạo (hoặc đầu trấu nghiền nhỏ)
	Kg
	90-100


+ Sản xuất:
Vệ sinh nhà xưởng và các dụng cụ sạch sẽ, chuẩn bị và nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất.

Chứa nước sạch vào thùng.

Cho nước hoà với rỉ đường đun sôi trong 15 phút, để nguội 1 giờ đồng hồ, rồi đun sôi tiếp từ 10-15 phút.

Đổ rỉ đường còn nóng vào thung chứa nước, cho muối vào, khuấy hoà tan dung dịch, sau đó đổ chế phẩm EM1 vào hoà tan dung dịch. 

Cho cám vào trong máy trộn, đổ dung dịch EM vào trộn đều. 

Khi hỗn hợp đã trộn đều, cho vào thùng ủ, phủ và đậy kín. Sau 3-4 ngày mở ra kiểm tra có mùi chua của men (như mùi ủ men rượu), có mốc trắng bề mặt, nhiệt độ đạt 30-350C là đạt yêu cầu. Tiếp tục ủ kín từ 3-5 ngày thì bỏ ra phơi ở nền sạch, cho khô (độ ẩm dưới 30%). Chú ý phơi ở trong nhà khô, thoáng mát, mở hết các cửa, có quạt (cho quay nhẹ để lưu thông không khí), nếu phơi ngoài trời phải tránh nơi có nhiệt độ cao (< 480C) tránh ánh nắng mặt trời, tránh không cho nước vào.

- Đóng gói - Bảo quản:

+ Chế phẩm sau khi khô, được đóng trong bao buộc kín (hút chân không là tốt nhất).

+ Phải được bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

+ Thời gian sử dụng: Chế phẩm được bảo quản tốt hạn sử dụng có thể tới 90 ngày, nhưng sử dụng tốt nhất là 30 ngày kể từ khi được đem ra sử dụng.

+ Không được dùng chung với chất hoá học, thuốc trừ sâu bệnh.

1.3.5. Quy trình công nghệ sản xuất E.M- Bokashi CN tại Quảng Bình

- Quy trình sản xuất:

Nước sạch ( Hoà tan rỉ đường ( Đun sôi ( Hoà tan muối ( Hoà tan chế phẩm EM1 ( trộn đều cám, bột cá với chế phẩm ( ủ 7-10 ngày (nhiệt độ từ 30-480C) ( Phơi khô ( Đưa ra sử dụng.

- Sản xuất:

+ Nguyên liệu sản xuất:

Bảng 4: Nguyên liệu sản xuất E.M- Bokashi CN
Tính cho sản xuất 100 lít chế phẩm

	TT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	EM1 ( EM gốc)
	Lít
	1.5

	2
	Rỉ đường
	Kg
	1.5

	3
	Nước sạch
	Lớt
	30-40

	4
	Muối
	Kg
	0.1

	5
	Cám ngô
	Kg
	45

	6
	Cám gạo
	Kg
	45

	7
	Bột cá
	Kg
	10


+ Sản xuất:
Vệ sinh nhà xưởng và các dụng cụ sạch sẽ, chuẩn bị và nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất.

Chứa nước sạch vào thùng.

Cho nước hoà với rỉ đường đun sôi trong 15 phút, để nguội 1 giờ đồng hồ, rồi đun sôi tiếp từ 10-15 phút.

Đổ rỉ đường còn nóng vào thung chứa nước, cho muối vào, khuấy đều hoà tan dung dịch, sau đó đổ chế phẩm EM1 vào hoà tan dung dịch. 

Cho cám, bột cá vào trong máy trộn, đổ dung dịch EM vào trộn đều (nếu không có máy trộn thì có thể trộn thủ công, bằng cách đổ  hỗn hợp nguyên liệu ra sàn sạch rồi trộn đều).

Khi hỗn hợp đã trộn đều, cho vào thùng ủ, phủ và đậy kín. Sau 3-4 ngày mở ra kiểm tra có mùi chua của men (như mùi ủ men rượu), có mốc trắng bề mặt, nhiệt độ đạt 30-350C là đạt yêu cầu. Tiếp tục ủ kín từ 3-5 ngày thì bỏ ra phơi ở nền sạch, cho khô (độ ẩm dưới 30%). Chú ý phơi ở trong nhà khô, thoáng mát, mở hết các cửa, có quạt (cho quay nhẹ để lưu thông không khí), nếu phơi ngoài trời phải tránh nơi có nhiệt độ cao (< 480C) tránh ánh nắng mặt trời, tránh không cho nước vào.

- Đóng gói - Bảo quản:

+ Chế phẩm sau khi khô, được đóng trong bao buộc kín (hút chân không là tốt nhất).

+ Phải được bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

+ Thời gian sử dụng: Chế phẩm được bảo quản tốt hạn sử dụng có thể tới 90 ngày, nhưng sử dụng tốt nhất là 30 ngày kể từ khi được đem ra sử dụng.

+ Không được dùng chung với chất hoá học, thuốc trừ sâu bệnh.
2. Mô hình thử nghiệm

Dự án đã tiến hành thử nghiệm tại 2 mô hình là xử lý ao nuôi nuôi tôm thẻ chân trắng tại Khu thực nghiệm Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy và xử lý chuồng trại tại Trung tâm Giống vật nuôi của tỉnh Quảng Bình.

2.1. Xử lý ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Khu thực nghiệm Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy

* Môi trường nước nuôi tôm

Trong suốt quá trình nuôi ứng dụng chế phẩm E.M thì môi trường nước nuôi tôm luôn được giữ ổn định.

	Thông số
	Vụ nuôi

	BOD5
	4-8 mg/l

	H2S
	0,01-0,03 mg/l

	pH
	8,0-8,5

	Độ giao động pH trong ngày
	0,2-0,4

	Màu nước
	Vàng, xanh nhạt


Nguồn: Khu thực nghiệm – Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

* Tốc độ tăng trưởng

Qua 3 tháng nuôi so sánh và đánh giá các vụ nuôi khác cho thấy, tốc độ tăng trưởng nhanh 80 con/kg; trong quá trình nuôi không thấy xuất hiện các hiện tượng tôm bị một số bệnh thường gặp như đen mang, phân trắng, mềm vỏ... màu nước luôn ổn định.

2.2. Xử lý chuồng trại tại Trung tâm Giống vật nuôi của tỉnh Quảng Bình

Quá trình ứng dụng chế phẩm E.M vào xử lý chuồng trại tại Trung tâm Giống vật nuôi của tỉnh Quảng Bình bước đầu cho hiệu quả khả thi, đã giảm thiểu các mùi hôi phát tán trong không khí.

3. Hiệu quả kinh tế của dự án

* Hoạch toán chi phí vật tư sản xuất chế phẩm E.M
a. Chế phẩm E.M2 ; E.M5; E.M-FPE           (100 lít sản phẩm, ĐVT: đồng)

	STT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Định mức
	Đơn giá


	Thành tiền



	1
	E.M1
	lít
	5
	37.000
	185.000

	2
	Rỉ đường( P ≥ 1,35kg)
	lít
	5
	5.000
	   25.000

	3
	Nước
	m3
	0,1
	5.500
	550

	4
	Muối
	kg
	0,1
	2.000
	200

	5
	Chai nhựa (0,5 lít)
	cái
	200
	500
	100.000

	6
	Khác: điện, nhãn, gas..
	
	
	
	  30.000

	7
	Khấu hao công, dụng cụ
	5%
	
	
	 23.000

	8
	Cộng chi phí khác
	
	
	
	  50.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	413.750

	Tổng thu:

	Giá bán: 6.700 đ/lít

	Lãi: 256.250 đ/100 lít


b. Chế phẩm E.M  Bokashi MT; CN bột     (100 kg sản phẩm, ĐVT: đồng)

	STT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Định mức 
	Đơn giá
	Thành tiền

	Nguyên vật liệu chính

	1
	E.M1
	lít
	1,25
	37.000
	46.250

	2
	Rỉ đường( P ≥ 1,35kg)
	lít
	1,25
	5.000
	6.250

	3
	Cám gạo
	kg
	50
	4.500
	225.000

	4
	Cám bổi

	kg
	50
	3.000
	150.000

	5
	Nước
	m3
	0,025
	  5500
	137,5

	6
	Muối
	kg
	0,1
	2000
	200

	7
	Túi nilon
	kg
	1
	40.000
	40.000

	8
	Khác: điện, nhãn, bao bì
	
	
	
	70.000

	9
	Khấu hao công, dụng cụ
	5%
	
	
	35.000

	10
	Cộng chi phí khác
	
	
	
	50.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	622.838

	Tổng thu:

	Giá bán: 9.000 đ/kg

	Lãi: 277.162 đ/100kg


*So sánh hiệu quả kinh tế của sản phẩm so với các sản phẩm tương đương trên thị trường

Qua sử dụng sản phẩm phục vụ cho việc xử lý trong việc nuôi tôm thẻ chân trắng và xử lý chuồng trại tại Trung tâm Giống vật nuôi cho thấy, sản phẩm xử lý môi trường có hiệu quả rõ rệt thông qua báo cáo tại hội thảo khoa học ứng dụng chế phẩm vi sinh E.M phục vụ xử lý môi trường tại Quảng Bình tổ chức tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN; Về giá thành của sản phẩm rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm có mặt trên thị trường (ví dụ: Chế phẩm sinh học Super VSV được sản xuất bởi tập đoàn CP Thái Lan dùng cho việc xử lý môi trường trong nuôi tôm thẻ chân trắng có giá bán trên thị trường là 20.000 đ/lít).

4. Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra của dự án

4.1. Đánh giá khả năng mở rộng của dự án

 Sau kết quả đạt được của dự án, khối lượng sản phẩm cụ thể nêu trên, xét thấy tính ứng dụng của sản phẩm vào môi trường cần xử lý tại Quảng Bình hiện nay là có nhu cầu, nên việc nhân rộng mô hình sản xuất, tiến đến chuyển giao công nghệ cũng có khả thi.

Kết quả ban đầu cho thấy, sản phẩm E.M có chất lượng tốt và hiệu quả xử lý cao trong việc xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản.

Tiến tới nhân rộng mô hình, sản xuất theo quy mô công nghiệp với số lượng lớn, sản xuất theo đơn đặt hàng.

4.2. Những hạn chế của dự án

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, từ phía đơn vị chuyển giao là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Thái Nguyên. Đơn vị đã sản xuất cơ bản được số lượng cần thiết trong hợp đồng, bên cạnh đó thì cũng còn gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyên truyền, khuyến khích người dân tin dùng vào sử dụng chế phẩm E.M. 

- Mặc dù chế phẩm E.M đã ra đời từ rất lâu, thâm nhập vào Viêt Nam đã phổ biến, nhưng do ý thức của người dân chưa cao trong việc nhận thức và hiệu quả của việc xử lý rác bằng chế phẩm E.M và hiểu biết về chế phẩm này chưa được nhiều.

- Đặc tính của các loại chế phẩm này là hạn sử dụng ngắn ngày, nên việc sản xuất hàng loạt ra E.M chỉ để làm sản phẩm cho mô hình, mà việc tiêu thụ sản phẩm không hết theo số lượng đã sản xuất của dự án.

Chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Quảng Bình đã sản xuất thành công chế phẩm sinh học hữu hiệu từ chế phẩm gốc với 5 loại sản phẩm phục vụ xử lý môi trường đó là E.M2; E.M5; E.M-FPE; E.M Bokashi MT và E.M Bokashi CN.

- Việc sản xuất thành công sản phẩm chế phẩm vi sinh E.M bước đầu góp phần vào việc xử lý môi trường thật sự cần thiết để góp phần tích cực cho sự hình thành một nền công nghiệp sạch, góp phần tích cực cho sự phát triển bền vững.

2. Kiến nghị
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu biết hơn về chế phẩm sinh học E.M, cũng như những công dụng, cách thức áp dụng chế phẩm vào trong xử lý ô nhiễm môi trường cũng như trong chăn nuôi và trồng trọt.

- Tiếp tục triển khai trình diễn ứng dụng chế phẩm E.M vào xử lý ô nhiễm môi trường thực tiễn của địa phương.

- Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chức năng xem xét nhân rộng quy mô sản xuất của dự án nhằm đáp ứng như cầu xử lý môi trường tại địa phương.
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